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Mẫu số 03: Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng 

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 

1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2022 (Người học) 

STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo 
Mã lĩnh 

vực/ngành 

Quy mô 

đào 

tạo(*) 

A SAU ĐẠI HỌC  168 

1 Tiến sĩ  0 

1.1 Kinh doanh và quản lý  0 

1.1.1 Quản trị kinh doanh 9340101 0 

2 Thạc sĩ  168 

2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  27 

2.1.1 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 8140111 27 

2.2 Kinh doanh và quản lý  123 

2.2.1 Quản trị kinh doanh 8340101 123 

2.3 Máy tính và công nghệ thông tin  7 

2.3.1 Công nghệ thông tin 8480201 7 

2.4 Kỹ thuật  0 

2.4.1 Kỹ thuật hoá học 8520301 0 

2.5 Khoa học xã hội và hành vi  11 

2.5.1 Đông phương học 8310608 11 

B ĐẠI HỌC  4241 

3 Đại học chính quy  4241 

3.1 Chính quy  4124 

3.1.1 
Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về 

nhân lực trình độ đại học 
 652 

3.1.1.1 Máy tính và công nghệ thông tin  368 

3.1.1.1.1 Công nghệ thông tin 7480201 368 

3.1.1.2 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân  284 

3.1.1.2.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 60 
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3.1.1.2.2 Quản trị khách sạn 7810201 178 

3.1.1.2.3 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 7810202 46 

3.1.2 
Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có 

nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học) 
 3472 

3.1.2.1 Kinh doanh và quản lý  1084 

3.1.2.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 490 

3.1.2.1.2 Marketing 7340115 167 

3.1.2.1.3 Kinh doanh quốc tế  7340120 20 

3.1.2.1.4 Tài chính - Ngân hàng 7340201 124 

3.1.2.1.5 Kế toán 7340301 283 

3.1.2.2 Pháp luật  94 

3.1.2.2.1 Luật 7380101 94 

3.1.2.3 Công nghệ kỹ thuật  1409 

3.1.2.3.1 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 106 

3.1.2.3.2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 173 

3.1.2.3.3 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 176 

3.1.2.3.4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 176 

3.1.2.3.5 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 35 

3.1.2.3.6 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 743 

3.1.2.4 Sản xuất và chế biến   29 

3.1.2.4.1 Công nghệ thực phẩm 7540101 29 

3.1.2.5 Sức khỏe   76 

3.1.2.5.1 Dược học 7720201 26 

3.1.2.5.2 Điều dưỡng 7720301 50 

3.1.2.6 Nhân văn   511 

3.1.2.6.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 403 

3.1.2.6.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 108 

3.1.2.7 Khoa học xã hội và hành vi   269 

3.1.2.7.1 Tâm lý học 7310401 43 

3.1.2.7.2 Đông phương học 7310608 226 

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học   12 

3.2.1 Kinh doanh và quản lý   8 
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3.2.1.1 Kế toán 7340301 8 

3.2.2 Công nghệ kỹ thuật   4 

3.2.2.1 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 4 

3.2.2.2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 0 

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học   41 

3.3.1 Kinh doanh và quản lý   7 

3.3.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 0 

3.3.1.2 Kế toán 7340301 7 

3.3.2 Máy tính và công nghệ thông tin   0 

3.3.2.1 Công nghệ thông tin 7480201 0 

3.3.3 Công nghệ kỹ thuật   19 

3.3.3.1 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 19 

3.3.3.2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 0 

3.3.3.3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 0 

3.3.3 Nhân văn   15 

3.3.3.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 15 

3.4 
Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp 

trình độ đại học trở lên 
  64 

3.4.1 Kinh doanh và quản lý   0 

3.4.1.1 Kế toán 7340301 0 

3.4.2 Công nghệ kỹ thuật   34 

43.4.2.1 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 34 

3.4.3 Nhân văn   30 

3.4.3.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 30 

4 Đại học vừa làm vừa học   0 

4.1 Vừa làm vừa học   0 

4.1.1 Nhân văn   0 

4.1.1.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 0 

4.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học   0 

4.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học   0 

4.4 
Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt 

nghiệp trình độ đại học trở lên 
  0 
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5 Từ xa   0 

5.1 Kinh doanh và quản lý   0 

5.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 0 

5.1.2 Kế toán 7340301 0 

5.2 Pháp luật   0 

5.2.1 Luật 7380101 0 

5.3 Máy tính và công nghệ thông tin   0 

5.3.1 Công nghệ thông tin 7480201 0 

5.4 Công nghệ kỹ thuật   0 

5.4.1 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 0 

5.5 Nhân văn   0 

5.5.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 0 

C 
CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM 

NON 
   

6 Cao đẳng chính quy   0 

6.1 Chính quy   0 

6.2 
Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính 

quy 
  

0 

6.3 
Đào tạo chính quy đối với người đã tốt nghiệp 

trình độ cao đẳng 
  

0 

7 Cao đẳng vừa làm vừa học   0 

7.1 Vừa làm vừa học   0 

7.2 
Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng vừa làm 

vừa học 
  

0 

7.3 
Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt 

nghiệp trình độ cao đẳng 
  

0 

2.  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá 

 - Tổng diện tích đất của trường (m2): 21.873,10 m2 

  - Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): 100 chỗ 

  - Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của 

trường tính trên một sinh viên chính quy: 20.313/4.241 - tỉ lệ 4,8. 
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TT Loại phòng 
Số 

lượng 

Diện tích sàn 

xây dựng (m2) 

1 

Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa 

năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên 

của cơ sở đào tạo 

110 5.930 

1.1. Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 0 0 

1.2. Phòng học từ 100 - 200 chỗ 15 1.632 

1.3. Phòng học từ 50 - 100 chỗ 20 1.230 

1.4. Số phòng học dưới 50 chỗ 22 1.007 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 8 480 

1.6 
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ 

sở đào tạo 
45 1.581 

2. Thư viện, trung tâm học liệu 5 227 

3. 
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, 

cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập 
33 14.156 

 Tổng 148 20.313 

 2.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị  

Stt Tên Danh mục trang thiết bị chính 

Phục vụ 

Ngành/Nhóm 

ngành/Khối 

ngành đào tạo 

1.  Phòng máy Máy vi tính kèm máy chiếu (10 phòng). 
-Tất cả các 

ngành 

2.  
Phòng 

Multimedia 
Máy vi tính, hệ thống âm thanh, máy chiếu 

- Khoa Ngoại 

Ngữ - Khoa học 

xã hội 

3.  

3A05-

Xưởng thực 

hành ô tô 

Khay từ tính JTC-3127A; Thiết bị rửa chi tiết JTC-3215; 

Cẩu động cơ JTC-EC2001 

Mễ kê xe 3 tấn JTC-JS30; Con đọi tăng đơ; Bàn nguội 

có cơ cấu nâng hạ; Bộ dụng cụ cầm tay có xe đẩy JTC - 

3931S + 225; Bộ cờ lê tổ hợp 26 chi tiết JTC-AE2426S 

(có bảng chi tiết kèm theo) ; Kích thủy lực 3 tấn JTC-

SJ3000; Kích thủy lực 2.5 tấn JTC-SJ2500; Thiết bị thay 

dầu hộp số tự động; Máy nạp gas điều hòa tự động KS 1; 

Thiết bị đo độ ồn; Máy sạc và khởi động động cơ ( bị 

hư); Đi na mô (tháo từ xe ra); Các đăng đồng tốc và trục 

chuyển động; Hộp số tự động TOYOTA - Hộp số dọc 

Privea; Bộ mô hình cắt bổ hộp số tự động; Động cơ dầu 

KIA; Động cơ dầu ISUZU; Máy xăng TOYOTA 2Y 

- Công nghệ kỹ 

thuật ô tô 
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Cầu sau; Mô hình hộp số cơ cắt bổ; Hộp số cơ Máy xăng 

BY152F 3.5HP; Mô hình cắt bổ cầu sau chủ động; Hộp 

số tự động TOYOTA - Camry (ngang); Động cơ phục 

vụ tháo lắp: 2 TOYOTA phun xăng, 1 ISUZU chế hòa 

khí; Mô hình cắt bổ động cơ xăng chế hòa khí; Mô hình 

động cơ xăng chế hòa khí MAZDA; Mô hình động cơ 

Diesel HYUNDAI; Mô hình động cơ xăng chế hòa khí 

ISUZU; Hệ thống phun xăng  và đánh lửa điện tử trên ô 

tô; Mô hình cắt bổ động cơ phun xăng điện tử 

(TOYOTA 1600); Mô hình động cơ phun xăng điện tử  

TOYOTA; Bộ chế hòa khí; Giảm chấn; Thước lái; Bơm 

trợ lực lái; Tổng phanh; Khay sắt đựng dầu; 680g búa 

cao su Stanley; Dụng cụ tháo xéc măng 3 trong ; Cảo 

tháo kim phun; Thước kẹp; Thước đo phẳng; Panme 

Mittutoyo 25-50/0.001; Panme Mittutoyo 50-75/0.001; 

Quạt công nghiệp đứng; Cần nổ ½ “ ngắn 10-150ft.lb, 

34423-1B Kingtony; Cần nổ ¾  cán cao su 150-750ft.lb 

34662-EG kintony; ¾ “ bộ tuýp 26 chi tiết hệ inch & 

mét Kingtony 6226R 

Bộ cảo tháo phe xuupap 9HA-11 kingtony; Súng bắn ốc 

½ “ có tuýp, 44116MP kingtony; Bộ dưỡng đo độ dày 

25 lá kingtony 77335-25; Cảo rotin đen, 9BE-11 

kingtony 

Súng xịt hơi 799000-13, kingtony 

4.  

3A06-

Xưởng thực 

hành hàn 

Êtô, Máy cưa, Máy hàn, Máy khoan, Máy mài… 
Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí. 

5.  

3B03-PTN 

hóa sinh-

HHTP 

Tủ cấy vi sinh, máy lắc ngang, tủ lạnh, kính hiển vi, nồi 

hấp tiệt trùng, tủ hút hóa chất, bếp điện, máy lạnh, bàn 

thực hành, quạt điện, … 

- Công nghệ thực 

phẩm, Sức khỏe 

6.  
3B05-PTN 

hóa dầu 

Bếp đun bình cầu, Bếp điện Alma, Bộ xác định hàm 

lượng tạp chất cơ học, Thiết bị chưng cất xăng dầu thủ 

công, Thiết bị đo độ xuyên kim mờ nhờn, Thiết bị đo áp 

suất hơi bão hòa, Thiết bị đo độ ăn mòn tấm đồng, Thiết 

bị đo độ nhớt, Thiết bị xác định độ nhỏ giọt trong dầu 

nhớt, Tủ hút hóa chất 

- Công nghệ kỹ 

thuật hóa học 

7.  

3B06-

P.NCK&Ch

uyển giao 

công nghệ 

(hóa học-

thực phẩm) 

Bếp đun bình cầu, bếp điện, kệ, tủ hút hóa chất, quạt hút, 

lò vi sóng, bơm hút chân không, bể điều nhiệt, quạt … 

- Công nghệ kỹ 

thuật hóa học 

8.  
3B07-

NCKH CN 

Cân phân tích, bộ xác định độ nhớt động học, kệ, bàn, 

quạt, tủ hút hóa chất, tủ sấy, giá đỡ buret, máy ly tâm, 

- Công nghệ kỹ 

thuật hóa học 
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Hóa Dầu máy đo pH. Thiết bị cô quay chân không, máy khuấy từ 

gia nhiệt, máy khuấy cơ, máy lắc ngang, lò nung, máy 

cất nước, … 

9.  

3B08-P. 

Điện tử cơ 

bản 

Biến áp, Đồng hồ đo, Máy đo sóng, Máy dao động sóng, 

Máy tạo sóng, Mô hình thực hành điện tử cơ bản. 

- Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện 

tử. 

10.  
3B09-Kho 

HC-Dụng 

cụ TN 

Kệ, tủ, bếp điện, máy khuấy từ gia nhiệt, đen soi UV, 

máy ghép mí bao, máy thổi nhiệt, bơm nén khí, máy 

quang phổ, bơm hút chân không, thiết bị gia nhiệt phá 

mẫu, máy phá mẫu COD, tủ ấm BOD, tủ lạnh, quạt, máy 

lạnh, bàn thí nghiệm, lò vi sóng,… 

- Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện 

tử. 

11.  
3B10-P. Kỹ 

thuật số 
Bộ thực Đồng hồ đo, Máy dao động sóng, Tủ lạnh 

- Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện 

tử. 

12.  
3B11-

Phòng 

ĐGCLTP1 

Bếp điện Alma, Quạt hút hóa chất, Tủ hút hóa chất 
- Công nghệ thực 

phẩm. 

13.  
3B12-P. Vi 

xử lý 
Mỏ hàn, máy hút chì, KIT, Máy lạnh, Máy vi tính 

- Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện 

tử. 

14.  
3B13-

PNCKH Bộ 

môn CNTP 

Bàn thí nghiệm, quạt, bếp điện, bếp đun bình cầu, kệ sắt, 

giá đỡ buret,  

- Công nghệ thực 

phẩm. 

15.  
3B15-PTN 

vi sinh-

ĐGCLTP2 

Bể ổn nhiệt, Cân phân tích, Kính hiển vi, Lò hấp, Máy 

đo quang phổ, Máy khuấy từ, Máy lạnh, Tủ cấy vi sinh, 

Tủ hút hóa chất, Tủ lạnh, Tủ sấy 

- Công nghệ thực 

phẩm, sức khỏe 

16.  
3B17-PTH 

Chế biến 

thực phẩm 

Bàn thực hành thí nghiệm, Bếp, Lò nướng, Máy CP dầu 

điều, Máy ghép mí bao PE hút chân không, Máy ghép 

mí không hút chân không, Máy ghép mí lon đồ hộp, 

Máy xay thịt, Thiết bị đóng nút chai, Tủ lạnh, Tủ nhôm 

- Công nghệ thực 

phẩm. 

17.  
3C14-PTN 

Vật lý 
Bộ thí nghiệm vật lý đại cương 

- Tất cả các 

ngành 

18.  
3C15-PTH 

Cơ điện tử 

Bảng phấn từ, bàn làm việc, bàn thực hành, tủ kệ, bộ 

thực hành điện tử cơ bản (cỡ trung), bộ thực hành điện 

tử cơ bản (cỡ lớn), máy biến áp, máy dao động sóng, bộ 

thực hành kỹ thuật truyền thành, máy phát sóng, đồng hồ 

vom, .. 

- Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện 

tử. 

19.  
3C19-PTH 

Điện cơ bản 
Panel thực hành, máy đo dao động, Máy phát sóng. 

- Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện 

tử. 

20.  
3C21-P. 

truyền động 

điện 

Bảng Panel logo, Bảng Panel logo, Bảng TH mô hình 

truyền động điện, Đồng hồ đo, Mô hình thang máy, Mô 

tơ điện, Timer 48w, Mô hình bài tập 

- Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện 

tử. 
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21.  
3D01-

Phòng Lễ 

Tân 

Máy lạnh, Máy vi tính, bàn ghế, Sofa, … 

- Quản trị nhà 

hàng và dịch vụ 

ăn uống. 

- Quản trị Khách 

sạn 

22.  
3D02-P. 

thực hành 

bếp 

Tủ lạnh, Thớt, chảo, nồi, dao, chén, tô, kéo, xưng hấp, 

khuông bánh, hệ thống thiết bị bếp, … 

- Quản trị nhà 

hàng và dịch vụ 

ăn uống. 

- Quản trị Khách 

sạn 

23.  

3D04-

Phòng thực 

hành nhà 

hàng, pha 

chế 

Tủ lạnh, dụng cụ ly tách thủy tinh, bàn ghế, dung cụ 

chuyên dùng pha chế 

- Quản trị Khách 

sạn 

24.  

3D05-PTN 

hóa 

DC+hóa 

hữu cơ 

Bếp điện Alma, bếp đun bình cầu, Bơm hút chân không, 

Quạt hút khí độc, Tủ hút hóa chất 

- Công nghệ kỹ 

thuật hóa học; 

Sức khỏe 

25.  
3D06 -PTH 

Quá trình 

TB1 

Bếp điện Alma, bếp đun bình cầu, Hệ thống bơm li tâm, 

Hệ thống chưng luyện liên tục, Thiết bị cô đặc 2 nồi, 

Thiết bị sấy đối lưu. 

- Công nghệ kỹ 

thuật hóa học 

26.  
3D07 -PTH 

hóa phân 

tích 

Máy đo quang phổ, Máy lọc nước 1 lần, Quạt hút hóa 

chất, Tủ hút hóa chất, Tủ sấy 

- Công nghệ kỹ 

thuật hóa học 

27.  
3D08-PTH 

Quá trình 

TB2 

Hệ thống Reynolds, Máy xử lý sơ bộ rác thải, Thiết bị 

chảy qua lỗ 3 chiều 

- Công nghệ kỹ 

thuật hóa học 

28.  
3D09-PTH 

hóa lý 
Bể ổn nhiệt, Bếp, Máy lắc ngang 

- Công nghệ kỹ 

thuật hóa học 

29.  
3D10 PTN 

hóa vô cơ 
Hệ thống chưng cất dầu, Quạt hút hóa chất,… 

- Công nghệ kỹ 

thuật hóa học 

30.  
3D11 PTH 

truyền số 

liệu 

CPU, Đồng hồ đo tín hiệu, Màn hình máy tính, Mỏ hàn, 

Mô hình trồng rau thủy canh, Router, Test cáp mạng. 

- Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện 

tử. 

31.  
3D12-PTH 

Sửa chữa 

TB ĐĐT 

Máy phát sóng, động cơ ba pha, động cơ quạt trần, máy 

quấn dây, máy biến áp, đầu chuyển ups, điện thoại, đồng 

hồ điện, … 

- Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện 

tử. 

32.  
3D13-PTH 

Lập trình 

PLC 

Bộ Panel logo, Động cơ mô tơ, Đồng hồ đo, Máy vi tính 
- Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện 

tử. 

33.  
3D14-PTH 

quấn dây 

Đồng hồ đo, Máy quay dây đồng thực hành, Mỏ hàn, 

Mô tơ thực hành 

- Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện 

tử. 
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34.  
Phòng thực 

hành buồng 

phòng 

Giường, tủ, TV, máy lạnh, dụng cụ chuyên dùng thực 

tập buồng phòng 

- Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành. 

35.  

3B04 – 

Phòng thực 

hành giải 

phẫu sinh lý 

Mô hình xương toàn thân Nam, Mô hình xương toàn 

thân Nữ, Mô hình giải phẫu não kèm theo mạch máu, 

Mô hình giải phẫu mặt trước xương chậu Nữ, Tranh 

Atlas, Mô hình cơ chi trên, Mô hình cơ chi dưới,….Kính 

hiển vi quang học, Tủ paraffin 56 độ C, Mô hình trong 

suốt với hệ thống mạch máu và đầu, Bộ xương nhân tạo, 

Hệ thống cơ nam giới cao 90 cm gồm 27 phần, … 

- Sức khỏe 

36.  

PTH_DL 

(phòng thực 

hành dược 

lý) 

Cân phân tích 2 số, 4 số; pipet nhựa, thủy tinh; Bình 

định mức, phểu, giá lọc, máy đo huyết áp, máy đo đường 

uyết, kính hiển vi có kết nối máy tính,… 

- Sức khỏe 

37.  
PTH_HS 

(Hóa sinh) 

Tủ hút, máy li tâm;cân phân tích 2 số, 4 số; máy đo pH, 

máy khuấy từ, bình định mức, ống nghiệm, bóp cao su, 

phểu lọc, giá lọc,.. 

- Sức khỏe 

38.  

PTH_SL 

(Sinh lý 

bệnh miễn 

dịch) 

Nồi hấp tiệt trùng, bể điều nhiệt, máy quang phổ, tủ lạnh 

thường (2-8oC), tủ ấm 37oC, máy đếm tế bào máu 28 

thông số, cân kỹ thuật, cân phân tích, máy đo pH, Tủ 

lạnh sau, tủ hút khử độc, tủ nuôi cấy vô trùng, bộ pipette 

tự động 8  kênh; bộ pipette tự động các loại, hệ thống 

hút chân không,  máy khuấy từ,…. 

- Sức khỏe 

39.  
PTH_YC 

(Y học cổ 

truyền) 

Tủ lạnh, tủ sấy, tủ đựng dược liệu khô, dụng cụ chuẩn bị 

dược liệu khô, dụng cụ chuẩn bị vi phẩu, bể siêu âm, bếp 

cách thủy, đèn cồn, bình ngấm kiệt, bình cầu, máy cô 

quay, máy quang phổ, bếp đun điện, đèn cồn, máy dập 

viên, sinh hàn ruột xoắn… 

- Sức khỏe 

2.3. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo… 

sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện 

STT Khối ngành đào tạo/ Nhóm ngành 

Sách Ebook 

(tài 

liệu) 

Tạp chí 

giấy 

(nhan 

đề) 

CSDL 

trả 

phí 

Tài nguyên 

giáo dục mở 

(liên kết) 
Nhan 

đề 
Bản 

1 

Khối ngành III 2291 12050 968 18 

 

4 

39 

 

  

Kế toán 610 3598 63 5 

Quản trị kinh doanh 992 4461 676 13 

Luật 123 456 24  

Tài chính - Ngân hàng 262 2315 95  
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Marketing 278 1112 110  

Kinh doanh quốc tế 26 108   

2 

Khối ngành V 2663 14885 1674 20 

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 396 2006 365 3 

Công nghệ thông tin 524 1977 426 6 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây 

dựng 
376 2990 168 3 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 338 2174 319 3 

Công nghệ kỹ thuật hoá học 553 2893 162 5 

Công nghệ thực phẩm 417 2661 147  

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 51 165 72  

Công nghệ kỹ thuật ô tô 8 19 15  

3 

Khối ngành VI 138 407 27 0 

Điều dưỡng 32 91 10  

Dược học 106 316 17  

4 

Khối ngành VII 4895 9691 1161 9 

Đông phương học 3007 4550 241 4 

Ngôn ngữ Anh 1046 2318 827 2 

Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành 427 1498 54 3 

Quản trị khách sạn 128 271 2  

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 144 536 2  

Tâm lý học 23 59 30    

Ngôn ngữ Trung Quốc 120 459 5    

 Tổng 9987 37033 3830 47 4 39 
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3. Danh sách giảng viên 

3.1 Danh sách giảng viên toàn thời gian 

STT Lĩnh vực 
Mã 

ngành 

Giáo sư. 

Tiến sĩ/Giáo 

sư. Tiến sĩ 

khoa học 

Phó Giáo sư. 

Tiến sĩ/Phó 

Giáo sư. Tiến 

sĩ khoa học 

Tiến sĩ/ 

Tiến sĩ 

khoa học 

Thạc sĩ 
Đại 

học 

Tổng 

cộng 

Tổng giảng 

viên quy đổi 

xác định chỉ 

tiêu 

I Giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy trình độ tiến sĩ                 

1 Kinh doanh và quản lý   0 4 17 0 0 0 21 

1.1 Quản trị kinh doanh 9340101   4 17       21 

  Tổng cộng giảng dạy tiến sĩ   0 4 17 0 0 0 21 

II Giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy trình độ thạc sĩ                 

1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên   0 1 6 0 0 7 7 

1.1 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 8140111   1 6     7 7 

2 Kinh doanh và quản lý   0 4 17 0 0 21 21 

2.1 Quản trị kinh doanh 8340101   4 17     21 21 

3 Máy tính và công nghệ thông tin   0 1 7 0 0 8 8 

3.1 Công nghệ thông tin 8480201   1 7     8 8 

4 Kỹ thuật                 

4.1 Kỹ thuật hoá học 8520301               

5 Khoa học xã hội và hành vi   0 1 5 0 0 6 6 

5.1 Đông phương học 8310608   1 5     6 6 

  Tổng cộng giảng dạy thạc sĩ   0 7 35 0 0 42 42 

III 
Giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy trình độ ĐH, 

CĐSP 
                

1 Kinh doanh và quản lý    2 10 39  51 65 

1.1 Marketing 7340115     2 7   9 11 

1.2 Kinh doanh quốc tế  7340120     2 7   9 11 

1.3 Kế toán 7340301     2 8   10 12 

1.4 Tài chính - Ngân hàng 7340201   1 1 8   10 13 



12 

 

1.5 Quản trị kinh doanh 7340101   1 3 9   13 18 

2 Pháp luật    2 1 6  9 14 

2.1 Luật 7380101   2 1 6   9 14 

3 Máy tính và công nghệ thông tin    1 3 8  12 17 

3.1 Công nghệ thông tin 7480201   1 3 8   12 17 

4 Công nghệ kỹ thuật    2 11 52  65 80 

4.1 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102     1 8   9 10 

4.2 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605   2 4 11   17 25 

4.3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201     1 9   10 11 

4.4 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401     1 8   9 10 

4.5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301     1 8   9 10 

4.6 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205     3 8   11 14 

5 Sản xuất và chế biến          

6 Sức khỏe     6 12  18 24 

6.1 Điều dưỡng 7720301     1 8   9 10 

6.2 Dược học 7720201     5 4   9 14 

7 Nhân văn     5 15  20 25 

7.1 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204     2 7   9 11 

7.2 Ngôn ngữ Anh 7220201     3 8   11 14 

8 Khoa học xã hội và hành vi     4 15  19 23 

8.1 Đông phương học 7310608     2 8   10 12 

8.2 Tâm lý học 7310401     2 7   9 11 

9 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân     4 14  18 22 

9.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103     2 7   9 11 

9.2 Quản trị khách sạn 7810201     2 7   9 11 

  Tổng số giảng viên giảng dạy ĐH, CĐSP   0 7 44 161 0 212 270 

IV Giảng viên toàn thời gian tham gia ĐTTX trình độ ĐH                 

1 Kinh doanh và quản lý          

1.1 Kế toán 7340301        
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1.2 Quản trị kinh doanh 7340101        

2 Pháp luật          

2.1 Luật 7380101        

3 Máy tính và công nghệ thông tin          

3.1 Công nghệ thông tin 7480201        

4 Công nghệ kỹ thuật          

4.1 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605        

5 Nhân văn          

5.1 Ngôn ngữ Anh 7220201        

  

Tổng số giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy 

ĐTTX trình độ ĐH          

 

3.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học 

STT Lĩnh vực 
Mã 

ngành 

Giáo sư. Tiến 

sĩ/Giáo sư. 

Tiến sĩ khoa 

học 

Phó Giáo sư. 

Tiến sĩ/Phó 

Giáo sư. Tiến 

sĩ khoa học 

Tiến 

sĩ/Tiến sĩ 

khoa học 

Thạc sĩ Đại học 
Tổng 

cộng 

Tổng giảng viên 

quy đổi xác định 

chỉ tiêu 

I Giảng viên tham gia giảng dạy trình độ tiến sĩ                 

1 Kinh doanh và quản lý   0 2 5     7 8 

1.1 Quản trị kinh doanh 9340101 0 2 5     7 8 

  Tổng giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy tiến sĩ   0 2 5     7 8 

II Giảng viên tham gia giảng dạy trình độ thạc sĩ                 

1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên   0 0 0     0 0 

1.1 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 8140111 0 0 0     0 0 

2 Kinh doanh và quản lý   1 4 23     28 42 

2.1 Quản trị kinh doanh 8340101 1 4 23     28 42 

3 Máy tính và công nghệ thông tin   0 2 3     5 7,5 

3.1 Công nghệ thông tin 8480201 0 2 3     5 7,5 

4 Kỹ thuật   0 0 0     0 0 
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4.1 Kỹ thuật hoá học 8520301 0 0 0     0 0 

5 Khoa học xã hội và hành vi   4 4 6     14 21 

5.1 Đông phương học 8310608 4 4 6     14 21 

  Tổng giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy thạc sĩ   5 10 32     47 70,5 

III Giảng viên tham gia giảng dạy trình độ ĐH,CĐSP                 

1 Kinh doanh và quản lý   0 0 1 1 0 2 0,6 

1.1 Marketing 7340115 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Kinh doanh quốc tế  7340120 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Bất động sản 7340116 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Kế toán 7340301 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Tài chính - Ngân hàng 7340201 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 Quản trị kinh doanh 7340101 0 0 1 1 0 2 0,6 

2 Pháp luật   0 0 0 5 0 5 1 

2.1 Luật 7380101 0 0 0 5 0 5 1 

3 Máy tính và công nghệ thông tin   0 0 0 0 0 0 0 

3.1 Công nghệ thông tin 7480201 0 0 0 0 0 0 0 

4 Công nghệ kỹ thuật   0 1 3 10 0 14 3,8 

4.1 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 0 0 0 5 0 5 1 

4.2 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 0 0 0 3 0 3 0,6 

4.3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 0 0 0 2 0 2 0,4 

4.4 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 0 1 2 0 0 3 1,4 

4.5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 0 0 1 0 0 1 0,4 

4.6 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 0 0 0 0 0 0 0 

5 Sản xuất và chế biến   0 0 0 0 0 0 0 

5.1 Công nghệ thực phẩm 7540101 0 0 0 0 0 0 0 

6 Sức khỏe   0 1 1 1 0 3 1,2 

6.1 Điều dưỡng 7720301 0 1 1 1 0 3 1,2 

6.2 Dược học 7720201 0 0 0 0 0 0 0 

7 Nhân văn   0 0 2 8 0 10 2,4 

7.1 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 0 0 1 0 0 1 0,4 
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7.2 Ngôn ngữ Anh 7220201 0 0 1 8 0 9 2 

8 Khoa học xã hội và hành vi   0 0 1 4 0 5 1,2 

8.1 Đông phương học 7310608 0 0 1 2 0 3 0,8 

8.2 Tâm lý học 7310401 0 0 0 2 0 2 0,4 

9 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân   0 0 0 12 0 12 6 

9.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 0 0 0 10 0 10 5 

9.2 Quản trị khách sạn 7810201 0 0 0 2 0 2 1 

9.3 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 7810202 0 0 0 0 0 0 0 

  

Tổng giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy trình độ 

ĐH, CĐSP   0 2 8 41 0 51 16,2 

IV Giảng viên tham gia ĐTTX trình độ ĐH                 

1 Kinh doanh và quản lý   0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Kế toán 7340301 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Quản trị kinh doanh 7340101 0 0 0 0 0 0 0 

2 Pháp luật   0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Luật 7380101 0 0 0 0 0 0 0 

3 Máy tính và công nghệ thông tin   0 0 0 0 0 0 0 

3.1 Công nghệ thông tin 7480201 0 0 0 0 0 0 0 

4 Công nghệ kỹ thuật   0 0 0 0 0 0 0 

4.1 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 0 0 0 0 0 0 0 

5 Nhân văn   0 0 0 0 0 0 0 

5.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 0 0 0 0 0 0 0 

  

Tổng số giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy ĐTTX 

trình độ ĐH   0 0 0 0 0 0 0 

 

 


